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TÓM TẮT:
Bài viết phân tích thực trạng cán cân thương mại Việt Nam qua các thời kỳ, qua đó chỉ rõ cơ hội 

thương mại của Việt Nam trong đại dịch Covid-19 thông qua việc kiểm soát chỉ số tỷ giá thực, điển 
hình trong ngành Cà phê. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ giá thực có tác động ngược chiều đến 
sản lượng cà phê xuất khẩu, mỗi phần trăm thay đổi của tỷ giá thực sẽ làm cho số lượng cà phê 
xuất khẩu giảm ngay gần 0,9%.

Từ khóa: cơ hội thương mại, ngành Cà phê, chỉ số tỷ giá thực, cán cân thương mại.

1. Đặt vân đề
Phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát 

trên toàn thế giới đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh 
tế toàn cầu. Tuy vậy, ngành Công nghiệp cà phê 
vẫn tương đối ổn định. Trong năm 2020, giá trị 
xuât khẩu cà phê toàn cầu đạt hơn 31 tỷ USD, 
tăng 5,8% so với năm 2019 và tăng 3,6% so với 5 
năm trước (năm 2016. Việt Nam là quốc gia có 
sản lượng xuất khẩu cà phê số 2 thế giới, trong đó 
chủ yếu là chủng loại cà phê Robusta, có giá bán 
thấp hơn Arabica từ Brazil. Trong 8 tháng đầu 
năm 2021, sản lượng xuất khẩu giảm hơn 6% so 
với cùng kỳ, nhưng về giá trị vẫn tăng 2% do diễn 
biến giá cà phê xuât khẩu thuận lợi. Bên cạnh đặc 
điểm đặc thù về sản xuât, yếu tô giá cả xuât khẩu 
quy đổi ra đồng đô la Mỹ (USD) thông qua tỷ giá 
hôi đoái cũng có thể ảnh hưởng đến vị thế ngành 
Cà phê Việt Nam trên thế giới.

2. Cơ sở lý luận
Tỷ giá danh nghĩa song phương là giá cả của 

một đồng tiền này được biểu thị thông qua một 
đồng tiền khác mà chưa đề cập đến tương quan 
sức mua hàng hóa và dịch vụ giữa chúng [1]. Tỷ 
giá trung tâm USD/VND được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố hàng ngày là tỷ giá danh 
nghĩa. Khi tỷ giá trung tâm USD/VND tăng lên, 
nghĩa là phá giá nội tệ, dẫn tới giảm giá hàng xuất 
khẩu định danh bằng ngoại tệ, do đó nhu cầu đối 
với hàng xuât khẩu tăng lên. Đồng thời, giá hàng 
nhập khẩu định danh bằng nội tệ trở nên cao hơn, 
làm giảm nhu cầu đô'i với hàng nhập khẩu. Khi đó, 
cán cân thương mại được cải thiện. Tuy nhiên, giá 
cả hàng hóa trong nước có thể tăng cao hơn tỷ lệ 
tỷ giá trung tâm USD/VND thay đổi, sẽ không rõ 
hướng tác động lên cán cân thương mại như thế 
nào, vì chưa nhìn thấy giá cả qui đổi hàng hóa của
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2 nước tăng lên hay giảm xuống. Do vậy, để đánh 
giá sự thay đổi cán cân thương mại, chúng ta cần 
xem xét tỷ giá thực, là tỷ giá được điều chỉnh bởi 
tỷ lệ lạm phát giữa trong nước với nước ngoài.

Tỷ giá thực là dạng chỉ số phản ánh sự ngang 
giá sức mua của các đồng tiền. Tỷ giá thực (er) 
được đo lường bằng tỷ giá danh nghĩa nhân (x) tỷ 
lệ chênh lệch giá cả hàng hóa nước ngoài so với 
trong nước. Chỉ sô' này bằng 1 (hay 100 điểm) biểu 
thị 2 đồng tiền ngang giá sức mua, nếu nhỏ hơn 1 
thì VND được xem là định giá thực cao (real 
overvalued) và ngược lại.

Các nghiên cứu gần đây từ 
Smallwood, A. D. (2019) đánh 
giá “tỷ giá hối đoái không phải là 
không có tác động đến thương 
mại Hoa Kỳ” [5], Trong đó LE, 
T. D„ & ISHIDA, M. (2016, 
March) kết luận: “trong dài hạn, 
ỷ giá có sự tác động tích cực đến 

cán cân thương mại một số quốc 
gia, trong đó có Việt Nam, nhưng 
irong ngắn hạn thì ngược lại” [7],

Các nghiên cứu từ Nga, p. T. 
(2016) và Vân Nga, N. T. (2021) 
đã khẳng định: thay đổi tỷ giá 
tiực đa phương có tác động đáng 
kể đến cán cân thương mại Việt
Nam [3-4], Nguyen, V. c„ & Dinh, s. T. N.(2020) 
cho thây, tỷ giá thực tác động ngược chiều cán cân 
thương mại trong ngắn hạn và Phúc, N. V., & Trinh, 
F. T. T. (2011) chỉ rõ “cán cân thương mại xấu đi 
ngay khi VNĐ giảm giá thực, cán cân thương mại 
xấu đi trong 3 quý sau khi phá giá, bắt đầu được cải 
thiện từ quý thứ 4 và thiết lập mức cân bằng mới 
sau 12 quý” [1,6],

Nghiên cứu chi tiết về tác động đến cà phê, tác 
g ả Kusumawardani, D., & Mubin, M. K. (2019) 
nhận định, “chỉ có một số’ ít hàng hóa bị ảnh
hưởng đáng kể bởi biến động tỷ giá hốì đoái” [9]. 
Tieo Prajanti, et al. (2020), “tỷ giá đồng rupiah 

với USD không ảnh hưởng đáng kể đến lượng 
phê xuất khẩu của Indonesia”. Dang, T. T, et al 

(2020) kết luận, “tỷ giá không có tác động đến giá
XI ất khẩu cà phê trong dài hạn, nhưng có mô'i 
qran hệ nhân quả trong ngắn hạn [8, 10],

Cho dù môi quan hệ giữa tỷ giá thực và cán 

sc 
cì

cân thương mại không hoàn toàn khăng khít với 
nhau, nhưng những nghiên cứu đã cho thấy tỷ giá 
thực có tác động nhanh và mạnh đến trạng thái 
cán cân thương mại.

3. Thực trạng cán cân thương mại qua các 
thời kỳ

Phong tỏa nghiêm ngặt, hoạt động sản xuất suy 
giảm từ trong các tháng đầu năm 2020 đến nay đã 
làm cho cán cân thương mại Việt Nam 8 tháng 
đầu năm 2021 đang thâm hụt 2,63 tỷ ƯSD.ngược 
lại với con số xuất siêu 13,69 tỷ USD của cùng kỳ 
năm trước. (Hình 1)

Hình ỉ: Cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 
đến hết tháng 8/2021

ĐVT: Triệu USD

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

3.1. Chỉ sô giá cà phê 2009 - 2020
Sự tăng giá cà phê thế giới là động lực thúc 

đẩy mở rộng diện tích trồng trọt làm tăng nhanh 
giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2011 
- 2018. Tuy vậy, giá cà phê năm 2019 đã xuống 
mức ngang bằng 10 năm trước đó, ảnh hưởng đáng 
kể đến kim ngạch xuất khẩu thu được. (Hình 2)

3.2. Sự thay đổi chỉ số chỉ giá thực (Er)
Quan sát số liệu sự thay đổi chỉ số’ tỷ giá thực 

của bài viết được tính năm gốc (năm 0) là 2009 
với giả định 2 đồng tiền USD và VND được định 
giá ngang giá sức mua

CPJ*O
(Ẹr=ỉ) (Er°t=E°t )

và được theo dõi trong 13 kỳ (Từ năm 2009 đến 
hết 8 tháng năm 2021).

Khi tỷ giá thực (Er) của USD/VND qua các 
năm tăng (Er>l), làm cho sức mua đốì ngoại của 
VND giảm (VND giảm giá thực), qui đổi giá cả
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Hình 2: Mối quan hệ giá cả và giá trị xuất khẩu cà phê giai 
đoạn từ năm 2009 đen hết tháng 8/2021
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Nguồn: Tổng cục Hải quan và Báo cáo thường niên IFM - World Economic Outlook Database. April 2021

hàng hóa trong nước ra USD ở nước ngoài trở nên 
rẻ hơn, tăng khả năng tiêu thụ hàng hóa xuất 
khẩu, làm tăng quy mô cán cân xuất khẩu. Và 
ngược lại, khi tỷ giá thực giảm (Er < 1) hay VND 
lên giá thực, sẽ làm cho hàng hóa Việt Nam mắc 
hơn ở nước ngoài khi qui ra USD, làm giảm xuất 
khẩu [1].

Tỷ giá danh nghĩa USD/VND dù luôn được 
điều chỉnh tăng hàng năm, nhưng không đủ bù 
đắp sự chênh lệch lạm phát giữa 2 quốc gia, tỷ giá 
thực giảm tức là VND lên giá thực. Theo lý thuyết 
về ngang giá sức mua sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 
sản lượng xuất khẩu của Việt Nam. (Hình 3)

4. Mô hĩnh nghiên cứu
Nhằm đánh giá mức tác động của biến độc lập

chỉ sô" tỷ giá thực (Er) lên biến phụ thuộc sản 
lượng cà phê xuẫt khẩu Việt Nam (Qc), tác giả 
ước lượng thêm biến độc lập chỉ số giá cà phê 
Robusta thế giới (Pc) bằng mô hình Tự phân phôi 
trễ (Autoregressive Distributed Lag Model- 
ARDL) [11], hiệu chỉnh bởi ECM (Error 
Correction Models) và kiểm định Pesaran, Shin, 
and Smith (2001) bounds test.

LnQc = Oị+ a2LnEr + a3LnErt.n
+ a4LnPc + a5ALnPct.n + u
với t-n là độ trễ tối ưu của các biến độc lập
Sự tương quan (correlation) của các biến cho 

thấy tỷ giá thực có môi quan hệ tác động ngược 
chiều với giá cả và sản lượng xuất khẩu cà phê 
(Bảngl).

Hình 3: Tỷ giá danh nghĩa và Chỉ số tỷ giá thực giai đoạn từ năm 2009 đến hết tháng 8/202 ỉ

Tỷ giá danh nghĩa và Chỉ số tỳ giá thực

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, World Economic Outlook Database, April 2021
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Correlation

Bảng 1. Sự tương quan của các biến

LnQc LnEr LnPc

LnQc 1

LnEr -0.66993 1

LnPc 0.199723 -0.31088 1

Bảng 2. Kết quả ước lượng mô hình ARDL

ARDL(1,1,1) regression

Sampl e:

Log like

2 - ’3

lihood = 15.488657

Number of
F( 5,
Prob > F
R-squared 
Adj R cqu 
Root MEE

obs =
6)

ared =

12
12.26

0.0042
0.9108
0.8366
0.0941

d_ Lnyc Coe f. 3rd. Err. t p> i t 1 95% Conf. Interval]

d LnQc 
L1. -.8446595 .1482948 -5.70 0.001 -1.207524 -.4817952

d_ LnEr

LỊ.
-.8997142

1.232545
.1918443
1.414422

-4.69
0.87

0.003'
0.417

-1.36914
-2.228422

-.4302882
4.693511

d_ LnPc
.0115986
.6903178

,233547
.2373958

0.05
2.91

0.962
0.027’

-.5598704
.1094313

.5830675
1.271204

con 3 .0550502 .0329647 1.67 0.146 -.0256114 .1357119

Nguồn: Stata/IC 15.01

Bảng 3. Ước lượng hiệu chỉnh ECM

Sample:

Log likeiihooc

2 - 13

- 15.488657

Number of obs -
R-squared =
Adj R-squared 
Root MSE

12 
0.9690 
0.9432 
0.0941 1

1
- -”t

Coef. Std. Err. t p>lt’ (95% Conf. Interval] 1

. tDJ
d_Lr.Qc

LI. -1.84466 .1482948 -12.44 0.000 -2.207524 -1.481795

IB
d_LnEr

LI. . 1804293 .7404499 0.24 0.816 -1.631386 1.992245

d_LnPc 
LI. .3805127 .192796 1.97 0.096 -.091242 .8522674

SR
d_LnEr

-.8997142 .1918443 -4.69 0.003 -1.36914 -.4302882 1

■d_Lr.Pc 
Ill. .0115986 .233547 0.05 0.962 -.5598704 .5830675 1

_oons .0550502 .0329647 1.67 0.146 -.0256114 .1357119

*LR: dài hạn, SR: ngắn hạn

Kết quả tính toán bằng mô 
hình ARDL cho thây các biến 
độc lập giải thích được 
83,66% (Adj-R-Squared) cho 
biến thiên của sản lượng cà 
phê xuất khẩu Việt Nam. 
(Bảng 2)

Với mức ý nghĩa 95%, p > 
Itl < 0.05 (*) các biến độc lập 
có tác động đến biến phụ 
thuộc là: d_LnEr, d_Ln PC-!

Kết quả ước lượng mô 
hình: LnQc = 0.551

- 0.8997*LnEr
+ 0.6903*LnPc.Ị + u

Phân tích tác động trong 
ngắn hạn và dài hạn ở Bảng 3 
cho thấy, biến d_Er trong 
ngắn hạn có ý nghĩa với p > Itl 
= 0.003 < 5%. Có nghĩa, tỷ 
giá thực tác động ngược chiều 
đến sản lượng xuất khẩu 
trong ngắn hạn.

Kiểm định Pesaran, Shin, 
and Smith (2001) bounds test 
môi quan hệ của 2 biến độc 
lập, cho thây cả F và t đều lớn 
hơn giá trị điều kiện 1(1), 
chứng tỏ 2 biến độc lập cũng 
có tác động lẫn nhau trong 
mô hình.

5. Thảo luận kết quả
Tỷ giá thực có tác động 

ngược chiều đến sản lượng cà 
phê xuât khẩu, mỗi phần 
trăm thay đổi của tỷ giá thực 
sẽ làm cho số’ lượng cà phê 
xuất khẩu giảm ngay gần 
0,9%. Mặc dù Ngân hàng 
Nhà nước luôn duy trì mục 
tiêu tỷ giá trung tâm 
USD/VND hàng năm đều 
tăng, nhưng VND vẫn đang 
được định giá thực cao trong 
suốt hơn 10 năm qua. Vì chỉ 
sô' tỷ giá thực luôn nằm ở mức 
dưới 1, nên việc thay đổi tăng
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Bảng 4. Kiểm định Pesaran, Shin, and Smith (2001) bounds test

HO: no level relationship F = 57.772
t = -12.439Case 3

Finite sample

Kripfganz and

(2 variables, 12

Schneider (2018)

observations, 2 short-run coefficients)

critical values and approximate p-values

1(1)
10%

1(0) 1(1)
5%

1(0) 1(1)
1%

1(0) 1(1)
p-value 

1(0)

F 4.249 5.673 5.904 7.687 11.363 14.138 0.000 0.000
t -2,664 -3.416 -3.192 -4.022 -4.455 -5.474 0.000 0.000

(VND giảm giá thực), thậm chí còn làm ảnh 
hưởng đến tâm lý thị trường, làm cho hoạt động 
xuât khẩu cà phê suy giảm, chưa giúp ích cho tăng 
trưởng hoạt động xuât khẩu cà phê nói riêng và 
hàng hóa của Việt Nam nói chung. Tức là, VND 
giảm giá thực trong ngắn hạn, cũng làm ảnh 
hưởng tiêu cực đến sản lượng xuât khẩu cà phê 
Việt Nam.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra 
giá cà phê trên thị trường xuất khâu cũng có tác 
động lớn đến sản lượng xuất khẩu, nhưng có độ 
trễ sau 1 năm. Điều này cũng dễ hiểu vì sản lượng 
cà phê phụ thuộc vào mùa vụ canh tác chăm sóc 
thu hoạch, việc mỏ rộng diện tích để tăng sản 
lượng ngay tức thì là điều không thể. Giá cả tăng, 
kích thích nông dân mở rộng diện tích hoặc nâng 
cao năng suất, nhưng hiệu quả của tác động đó sẽ

cần một khoảng thời gian. Mô hình nghiên cứu 
đang thu thập theo năm, bởi tính chất mùa vụ của 
cà phê theo năm, cho dù giá cả tăng thế nào, thời 
điểm mùa vụ thu hoạch không đổi, nên không thể 
tăng sản lượng xuất khẩu ngay tức thì.

Kiểm định đường bao Pesaran, Shin, and 
Smith cho thấy môi liên hệ giữa chỉ số tỷ giá thực 
và giá cả cà phê trên thị trường thê giđi. Việt 
Nam là nước xuât khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, 
sự thay đổi giá trị thực của VND, trong khi giá cà 
phê bằng VND không đổi trên thị trường nội địa, 
phản ánh giá cả quy đổi ra USD trên thị trường 
thế giới. Như vậy, giá cả cà phê xuất khẩu cũng 
chịu tác động từ sự thay đổi tỷ giá thực. Chi tiết 
mối liên hệ đồng liên kết của tỷ giá, giá cả hàng 
hóa và sản lượng xuất khẩu sẽ được xem xét ở 
một bài nghiên cứu khác ■
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ABSTRACT:
This paper presents the current trade balance of Vietnam over years in order to highlight the 

trade opportunities for Vietnam during this on-going Covid-19 pandemic by controlling the real 
exchange rate with the case of the coffee industry. The paper finds out that the real exchange 
rate has a negative effect on the coffee exports. If the real exchange rate changes by 1%, the 
volume of coffee exports will decrease by nearly 0.9% immediately.

Keywords: trade opportunities, coffee industry, real exchange rate, trade balance.
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